
TRƯỜNG THPT RẠCH KIẾN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TỔ TIẾNG ANH          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

MA TRẬN GIỮA KÌ 1  

NĂM HỌC : 2025 - 2026 

MÔN TIẾNG ANH 12  - Thời gian : 60 phút  

40 câu hỏi TN ( 36 câu TN + 4 câu LISTENING) 



STT Dạng 

thức 

Chủ điểm Số 

câu 

BIẾT HIỂU VẬN 

DỤNG 

Số 

điểm 

1 Đọc điền 

thông tin 

thông báo/ 

quảng cáo 

Giới từ  

 

 

6 

1   0.25 

Mạo từ 1   0.25 

Từ loại 1   0.25 

Câu bị động  1  0.25 

Từ vựng  1  0.25 

Đại từ quan hệ … 1   0.25 

2 Sắp xếp 

câu 

Lá thư  

5 

3 1  0.25 

Đoạn văn …  1  0.25 

3 Điền 

khuyết 

thông tin 

Câu đơn và cấu trúc cố định  

 

 

5 

 1  0.25 

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời 

gian 

  1 0.25 

Cấu trúc song hành 1    0.25 

Cụm danh từ   1 0.25 

Phép quy chiếu … 1   0.25 

4 Điền vào 

chỗ trống  

 

Đại từ quan hệ  

 

5 

1   0.25 

Liên từ/ Trạng từ liên kết 1   0.25 

 Cụm từ cố định/phrasal 

verb  

1   0.25 

Từ hạn định/ Đại từ 1   0.25 

Từ vựng …  1  0.25 

7 Đọc hiểu 1 

 

( Chủ đề 

U1.2.3) 

Câu hỏi ý chính từng đoạn  

 

 

8 

 2  0.25 

Câu hỏi quy chiếu 1   0.25 

Câu hỏi đồng nghĩa,trái 

nghĩa 

 1 1 0.25 

Câu hỏi thông tin chi tiết  1   0.25 

Câu hỏi TRUE/ NOT 

TRUE/ Not mentioned … 

 1  0.25 

Câu hỏi paraphrase    1 0.25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Đọc hiểu 2 

 

( Chủ đề 

U1.2.3) 

Câu hỏi main idea/ best title  

 

 

 

 

7 

  1 0.25 

Câu hỏi quy chiếu  1  0.25 

Câu hỏi đồng nghĩa  1  0.25 

Câu hỏi chèn vị trí   1 0.25 

Câu hỏi paraphrase   1  0.25 

Câu hỏi thông tin chi tiết  1   0.25 

Câu hỏi suy luận   1 0.25 

9 Nghe (chủ 

đề U1.2.3) 

Nghe chọn đáp án đúng 4 4    0.25 

  Tổng 40 19 13 8 10.0 



MA TRẬN GIỮA KÌ 1 - NH : 2025-2026 

MÔN TIẾNG ANH 11 - Thời gian : 60 phút  

70% TN (35 câu)  + 30% TL (20% viết lại 5 câu + 10% nghe điền 

vào 5 chỗ trống) 

STT Dạng 

thức 

Chủ điểm Số 

câu 

BIẾT HIỂU VẬN 

DỤNG 

Số 

điểm 

1 Nghe 

(Chủ đề 

: U1,2,3) 

Nghe và điền vào chỗ 

trống (Tự luận) 

 

5 

 

5 

   

0.2 

2 Phát âm 

 

Nguyên âm, phụ âm, 

trọng âm  

 

2 

1   0.2 

1   0.2 

3 Câu hỏi 

trắc 

nghiệm 

ngắn 

(Chủ đề 

: U1,2,3) 

Ngữ pháp  

 

 

9 

2   0.2 

Từ vựng  1 2  0.2 

Giới từ 2   0.2 

Từ loại 1 1  0.2 

4  

Đọc điền 

thông tin 

thông 

báo/ 

quảng 

cáo 

(Chủ đề 

: U1,2,3) 

Giới từ  

 

 

6 

1   0.2 

Mạo từ  1  0.2 

Từ loại  1  0.2 

Câu bị động  1  0.2 

Từ vựng  1  0.2 

Cấu trúc cơ bản, câu 

theo ngữ cảnh trong 

đoạn …  

 1  0.2 

5 Sắp xếp 

câu 

(Chủ đề 

: U1,2,3) 

Message  

3 

1 1  0.2 

Essay/article/email …  1  0.2 



 

 

 

 

 

 

 

 

7  

Điền vào 

chỗ trống 

 

(Chủ đề 

: U1,2,3) 

 

Đại từ quan hệ  

 

5 

1   0.2 

Liên từ/Trạng từ liên kết 

... 

 1  0.2 

 Cụm từ cố định …   1 0.2 

Từ hạn định/ Đại từ/ 

Mệnh đề/ cụm từ … 

  1 0.2 

Từ vựng …   1  0.2 

8  

 

 

 

 

Đọc hiểu  

 

Câu hỏi main idea/ best 

title 

 

 

10 

 1  0.2 

Câu hỏi quy chiếu 1   0.2 

Câu hỏi đồng nghĩa/trái 

nghĩa 

1 1  0.2 

Câu hỏi thông tin chi tiết 1 1  0.2 

Câu hỏi TRUE/ NOT 

TRUE/ Not mentioned  

1   0.2 

Câu hỏi chèn    1 0.2 

Câu hỏi paraphrase    1 0.2 

Câu hỏi suy luận    1 0.2 

9 Viết câu 

(Chủ đề 

: U1,2,3) 

Viết lại câu không thay 

đổi nghĩa (Tự luận)  

5   5 2.0 

Tổng cộng  45 20 15 10 10 



MA TRẬN GIỮA KÌ 1 - NH : 2025-2026 

MÔN TIẾNG ANH 10 - Thời gian : 60 phút  

70% TN (35 câu)  + 30% TL (20% viết lại 5 câu + 10% nghe điền 

vào 5 chổ trống) 

STT Dạng 

thức 

Chủ điểm Số 

câu 

BIẾT HIỂU VẬN 

DỤNG 

Số 

điểm 

1 Nghe 

(Chủ đề 

: U1,2,3) 

Nghe và điền vào chổ 

trống (Tự luận) 

 

5 

 

5 

   

0.2 

2 Phát âm 

 

Nguyên âm, phụ âm, 

trọng âm  

 

2 

1   0.2 

1   0.2 

3 Câu hỏi 

trắc 

nghiệm 

ngắn 

(Chủ đề 

: U1,2,3) 

Ngữ pháp  

 

 

9 

2   0.2 

Từ vựng  1 2  0.2 

Giới từ 2   0.2 

Từ loại 1 1  0.2 

4  

Đọc điền 

thông tin 

thông 

báo/ 

quảng 

cáo 

(Chủ đề 

: U1,2,3) 

Giới từ  

 

 

6 

1   0.2 

Mạo từ  1  0.2 

Từ loại  1  0.2 

Câu bị động  1  0.2 

Từ vựng  1  0.2 

Cấu trúc cơ bản, câu 

theo ngữ cảnh trong 

đoạn …  

 1  0.2 

5 Sắp xếp 

câu 

(Chủ đề 

: U1,2,3) 

Message  

3 

1 1  0.2 

Essay/article/email …  1  0.2 



                                                                          Rạch Kiến, ngày 25 tháng 10 năm 2024 

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

  HỒ PHÚ TRIỆU         NGUYỄN DUY TƯỞNG 

 

 

7  

Điền vào 

chỗ trống 

 

(Chủ đề 

: U1,2,3) 

 

Đại từ quan hệ  

 

5 

1   0.2 

Liên từ/Trạng từ liên kết 

... 

 1  0.2 

 Cụm từ cố định …   1 0.2 

Từ hạn định/ Đại từ/ 

Mệnh đề/ cụm từ … 

  1 0.2 

Từ vựng …   1  0.2 

8  

 

 

 

 

Đọc hiểu  

 

Câu hỏi main idea/ best 

title 

 

 

10 

 1  0.2 

Câu hỏi quy chiếu 1   0.2 

Câu hỏi đồng nghĩa/trái 

nghĩa 

1 1  0.2 

Câu hỏi thông tin chi tiết 1 1  0.2 

Câu hỏi TRUE/ NOT 

TRUE/ Not mentioned  

1   0.2 

Câu hỏi chèn    1 0.2 

Câu hỏi paraphrase    1 0.2 

Câu hỏi suy luận    1 0.2 

9 Viết câu 

(Chủ đề 

: U1,2,3) 

Viết lại câu không thay 

đổi nghĩa (Tự luận)  

5   5 2.0 

Tổng cộng  45 20 15 10 10 
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